
 

  

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH 

AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của:  

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thực Phẩm PAN 

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 02835106868    Fax: 02835106229 

Email: Panfood@thepangroup.vn 

Cho sản phẩm: KẸO DẺO LỢI KHUẨN HURO 

Sản phẩm trên thuộc nhóm Thực phẩm bổ sung do NHÀ MÁY BIBICA BIÊN HÒA – 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA; Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai., Việt Nam sản xuất phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo 

quy định hiện hành và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố. 

Định kỳ 5 năm tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố phù hợp quy 

định an toàn thực phẩm. 

  

BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  18635/2017/ATTP-XNCB 
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân; 

- Lưu trữ. 

 

CỤC TRƢỞNG 

 

 

<SI> 

Nguyễn Thanh Phong 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

______________________ 

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 

Số: 4/2017/0313041011-CBPH 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thực Phẩm PAN 

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Điện thoại: 02835106868    Fax: 02835106229 

E-mail: Panfood@thepangroup.vn 

CÔNG BỐ 

Sản phẩm: KẸO DẺO LỢI KHUẨN HURO 

Sản xuất tại: NHÀ MÁY BIBICA BIÊN HÒA – CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm:  

46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực 

phẩm;QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại 

nặng trong thực phẩm;QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm;QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện 

hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.  

  TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàng 
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BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM 

_________ 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƢ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

Thực phẩm bổ sung 
Số: 4/2017/0313041011-

CBPH 

Công ty Cổ phần Thực Phẩm 

PAN 

KẸO DẺO LỢI KHUẨN 

HURO 

 Có hiệu lực kể từ ngày ký 

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT       

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

1 Trạng thái Dạng viên nhỏ, gôm dẻo 

2 Màu sắc 
Hồn hợp các viên kẹo nhiều màu (xanh, cam, đỏ) đặc trưng của 

sản phẩm. 

3 Mùi, vị Mùi thơm của trái cây đặc trưng, không có mùi vị lạ khác 

4 Các đặc tính khác  

1.2. Chỉ tiêu chất lƣợng chủ yếu: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố  
Mức đáp ứng/ 

khẩu phần ăn 

1 Năng lượng kcal/100g 291,6 - 356,4   

2 Hàm lượng Protein g/100g 5,2 – 6,4   

3 Hàm lượng Carbohydrate g /100g 65,3 - 79,8   

4 Hàm lượng đường tổng g/100 g 54,1 - 66,2   

5 Hàm lượng lipid g/100 g ≤ 1,5   

6 Độ ẩm % ≤ 23   

7 Tro tổng % ≤ 1,0   

8 Bacillus Subtilis CFU/g 
 

10
8
-10

9
 

  

1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Coliforms cfu/g 10 

2 Clostridium perfringens Cfu/g 3 

3 Tổng số bào tử nấm men – mốc Cfu/g 
 

10
2
 

1.4. Hàm lƣợng kim loại nặng: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 
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1 Hàm lượng Chì (Pb) mg/kg 3,0 

2 Hàm lượng Cadimin (Cd) mg/kg 1,0 

1.5. Hàm lƣợng hóa chất không mong muốn 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa  

1 Aflatoxin B1 μg/kg ≤  5 

2 Aflatoxin B1B2G1G2 µg/kg ≤ 15 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với QĐ 46/ 2007/ QĐ – BYT ngày 19/12/2007 về 

giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 

1.6. Các chỉ tiêu khác: 

 

2. THÀNH PHẦN CẤU TẠO 

Lợi khuẩn Bacillus subtilis HU58 (10
8
 – 10

9
), đường, mạch nha (tinh bột sắn, muối, 

nước), gelatin, chất điều chỉnh độ axit (E330), chất làm dày (E440), hương (dâu, ổi, 

vải, cam, nho đen, trái cây) tổng hợp, phẩm màu thực phẩm (E160a(i), E110, E129, 

E133), dầu thực vật. 

3. THỜI HẠN SỬ DỤNG: 

- Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi ở góc dưới bên phải nhãn sản phẩm. 

4. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:  

Công dụng: 

Bổ sung lợi khuẩn có ích cho đường ruột giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, tăng hấp thu 

chất dinh dưỡng. Tốt cho các trường hợp: loạn khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa, tiêu 

chảy. 

Đối tƣợng: 

- Các trường hợp bị tiêu chảy, táo bón. Người bị rối loạn tiêu hóa, loạn khuẩn đường 

ruột. 

- Người có nhu cầu bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột. 

Hƣớng dẫn sử dụng và bảo quản: 

 Ăn trực tiếp: Lượng cần cho cơ thể/ngày: 24g 

 Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 

chữa bệnh. 

 Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để 

xa tầm tay trẻ em. 

5. CHẤT LIỆU BAO BÌ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được chứa trong túi nhựa PET12/PE23/LLDPE45 

(Polyethylene terephthalate/ Polyethylene/ Linear low-density polyethylene), hũ 

nhựa PET (Polyethylene terephthalate) đựng trong thùng carton. Cam kết đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế. 

Quy cách bao gói: đóng kín gói 

Khối lượng tịnh: 24g, 96g, 168g 
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6. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

Phụ lục đính kèm 

7. CÁC BIỆN PHÁP PHÂN BIỆT THẬT, GIẢ (NẾU CÓ) 

 

8. NỘI DUNG GHI NHÃN 

Xem phụ lục đính kèm 

9. XUẤT XỨ VÀ THƢƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƢỢNG HÀNG 

HÓA 

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PAN 

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại: 028.35106868                      Fax: 028.35106229 

Sản xuất tại: H: NHÀ MÁY BIBICA BIÊN HÒA – CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Điện thoại: 0251.3836576     Fax: 0251.3836950 

 

  TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàng 
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                                                                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017 
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